
 

 95 

CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 
 

 

Tên học phần: M   tr n  ph c 3 

Mã học phần: 20 

Thời  i n thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 60 giờ;  i m tr : 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất củ  học phần: 

 Vị trí: 
Môn Maytrang ph c 3 được bố trí học s u môn Thực tập   y tr ng ph c 1, Thực 

tập m y tr ng ph c 2 

 Tính chất: 
Môn Maytr ng ph c 3 là môn học chuy n môn ngh  trong d nh m c c c môn học, 

mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo   o đ ng ngành  ông nghệ m y và 

m ng tính tích hợp giữ  lý thuyết và thực hành. 

II. M c tiêu học phần: 

  iến thức: 

 Trình bày được phương ph p thiết  ế  o   c et n m 2 l p, vàVeston nữ. 

 Trình bày được quy c ch, y u cầu  ỹ thuật và phương ph p m y túi m   o   c et 

và Vest, phương ph p tr  d y   o  o   c et 2 l p. 

 X y dựng được quy trình lắp r p  o   c et và Vest. 

  ỹ năng: 

 Thiết  ế và cắt được c c chi tiết củ  bộ   c et n m 2 l p, bộ Veston nữ 1 l p theo 

c c số đo  h c nh u  

   y hoàn chỉnh  o   c et 2 l p, Vest nữ 1 l p đảm bảo quy c ch, y u cầu  ỹ thuật 

và định mức thời gi n; 

 Đảm bảo  n toàn l o động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc  ho  học 

trong quá trình may. 

 Năng lực tự chủ và tr ch nhiệm: 

Rèn luyện tính  ỷ luật, cẩn thận, chính x c, t c phong công nghiệp và ý thức tiết 

 iệm nguy n liệu trong qu  trình học tập. 

III. Nội dun  học phần: 

1. Nội dun  tổn  quát và phân bổ thời  i n: 

Số 

TT 
T n c c bài trong học phần 

Thời gi n (giờ) 

T ng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

 i m 

tra 
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Số 

TT 
T n c c bài trong học phần 

Thời gi n (giờ) 

T ng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

 i m 

tra 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Bài mở đầu: Gi i thiệu môn học 

M y tr ng ph c 3 

 hương 1: Thiết  ế  o   c et 

n m 2 l p 

1. Đ c đi m hình d ng 

2.Thiết  ế: 

2.1 Th n trư c 

2.2 Thân sau 

2.3 T y  o 

2.4   c chi tiết  h c 

 hương 2: Thiết  ế  o Vest nữ 1 

l p 

1. Đ c đi m hình d ng  

2.Thiết  ế: 

2.1 Thân sau 

2.2 Th n trư c 

2.3 T y  o 

2.4   c chi tiết  h c 

 hương 3: May  o   c et n m 2 

l p 

1. Đ c đi m, cấu tạo 

2.  ui c ch, y u cầu  ỹ thuật 

3.  hương ph p m y 

Chương 4:   y  o Vest nữ 1 l p 

1. Đ c đi m, cấu tạo 

2.  ui c ch, y u cầu  ỹ thuật 

3.  uy  c ch lắp r p 

1 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

1 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Tổn  cộn  90 28 60 2 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu: Giới thiệu môn May tr n  ph c    Thời gi n: 1 giờ 

Chƣơn  1:Thi t    áo J c et n m    ớp   Thời gi n:14 giờ 

1.  c ti u: 

+  ô tả chính x c đ c đi m  i u mẫu củ   o   c et n m 2 l p 

+  hương ph p lấy c c số đo đ  thiết  ế. 

+ Đo, tính to n và thiết  ế chính x c c c bản vẽ chi tiết củ   o Jacket nam 2 l p. 



 

 97 

+  ắt chính x c đầy đủ c c chi tiết  o Jacket nam  dự  tr n số đo và công thức  

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính x c  hi thiết  ế  o Jacket nam. 

+  ó tính cẩn thận, s ng tạo, linh hoạt trong  hi thiết  ế áo Jacket nam. 

2. Nội dung chương:  

2.1. Đ c đi m hình d ng  

2.2.Thiết  ế: 

2.2.1. Th n trư c 

2.2.2. Thân sau 

2.2.3. T y  o 

2.2.4.  c chi tiết  h c 

Chƣơn  2: Thi t    áo Vest n     ớp     Thời gi n: 15 giờ 

1.  c ti u: 

+  ô tả chính x c đ c đi m  i u mẫu củ   o Vest nữ 1 l p 

+  hương ph p lấy c c số đo đ  thiết  ế. 

+ Đo, tính to n và thiết  ế chính x c c c bản vẽ chi tiết củ   o Vest nữ 1 l p. 

+  ắt chính x c đầy đủ c c chi tiết  o Vest nữ dự  tr n  số đo và công thức  

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính x c  hi thiết  ế  o Vest nữ. 

+  ó tính cẩn thận, s ng tạo, linh hoạt trong  hi thiết  ế  o Vest nữ. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Đ c đi m hình d ng  

2.2.Thiết  ế: 

2.2.1 Thân sau 

2.2.2 Th n trư c 

2.2.3 T y  o 

2.2.4   c chi tiết  h c 

Chƣơn  3: May áo Jacket nam    ớp     Thời gi n: 15giờ 

1.   c ti u: 

- Trình bày được đ c đi m, cấu tạo, quy c ch, y u cầu  ỹ thuật và phương ph p m y 

 o   c et n m 2 l p; 

-   y được túi m   áo Jacket nam 2 l p đúng trình tự, th o t c đảm bảo y u cầu  ỹ 

thuật; 

- X c định nguy n nh n và biện ph p sử  chữ  c c dạng s i hỏng thường g p trong 
quá trình may  o   c et; 

- Đảm bảo định mức thời gi n và  n toàn trong qu  trình luyện tập. 

2. Nội dung chương: 

1.Đ c đi m, cấu tạo 

1.1  ui c ch, y u cầu  ỹ thuật 

1.2 Phương ph p may 

Chƣơn 4:M   áo Vest n     ớp      Thời gi n: 30 giờ 

1.   c ti u: 

-  ô tả được đ c đi m hình d ng củ   o Vest nữ 1 l p; 

- X y dựng quy trình và sơ đồ lắp r p  o Vest nữ 1 l p đảm bảo ti u chuẩn  ỹ thuật; 

- Lắp r p hoàn chỉnh  o Vest nữ 1 l p đảm bảo quy c ch và y u cầu  ỹ thuật; 
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- X c định đúng dạng s i hỏng trong qu  trình m y, tìm r  nguy n nh n và biện ph p 

phòng ngừ ; 

- Đảm bảo định mức thời gi n và  n toàn trong qu  trình luyện tập. 

2. Nội dung chương: 

2.1  Đ c đi m, cấu tạo 

2.2   ui c ch, y u cầu  ỹ thuật 
2.3   uy  c ch lắp r p 

IV. Điều  iện thực hiện môn học: 

1.  hòng học chuy n môn hó /nhà xưởng: xưởng m y 

2. Tr ng thiết bị m y móc: m y vắt s , m y m y 1  im 

3. Học liệu, d ng c , nguy n vật liệu: giấy rập, thư c, bút chì, vải, phấn... 

4.   c đi u  iện  h c: 

V. Nội dun  và phƣơn  pháp, đánh  iá:  

1. Nội dung: 

-  iến thức: 

 Y u cầu  ỹ thuật và phương ph p m y củ  c c c m chi tiết:  o   c et n m 2 

l p,Vest nữ 1 l p; 

  uy trình và sơ đồ lắp r p sản phẩm  o   c et n m 2 l p,Vest nữ 1 l p; 

 Đi m lý thuyết được ghi vào bảng đi m t ng  ết  ết thúc mô đun. 

-  ỹ năng: 

   y hoàn chỉnh  o   c et n m 2 l p,  o Vest nữ 1 l p đúng y u cầu  ỹ thuật; 

 Đi m thực hành được ghi vào bảng đi m t ng  ết  ết thúc mô đun. 

- Năng lực tự chủ và tr ch nhiệm: 

  ó ý thức tự gi c, tính  ỷ luật, tinh thần tr ch nhiệm trong học tập; 

 Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính x c, tiết  iệm nguy n vật liệu. 

2.  hương ph p: thảo luận, thuyết trình, vấn đ p, hư ng dẫn, làm mẫu. 

VI. Hƣớn  dẫn thực hiện môn học: 

1.  hạm vi  p d ng môn học:  

2. Hư ng dẫn v  phương ph p giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối v i gi o vi n, giảng vi n: 

  hương ph p giảng dạy m ng tính tích hợp giữ  giảng dạy lý thuyết và thực 

hành,  ết hợp c c phương ph p dạy học chủ yếu là thuyết trình, ph n tích, 

trực qu n, đàm thoại, th o t c mẫu đ  sinh vi n dễ tiếp thu bài và vận d ng 

 iến thức lý thuyết vào làm c c bài tập thực hành có hiệu quả; 

 Giảng viên chia nhóm sinh viên đ  hư ng dẫn thực hành và thao tác mẫu; 

 Bố trí từng sinh viên luyện tập tại vị trí được phân công, giảng viên quan sát 

uốn nắn. 

- Đối v i người học:  

  ó th i độ tích cực trong học tập, n ng c o năng lực chuy n môn đ  đ p ứng 

y u cầu môn học 
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3. Những trọng t m cần chú ý: 

- Trọng t m củ  môn học là:  

   hương 3:   y  o   c et n m 2 l p 

  hương 4: Thiết  ế  o Vest nữ 1 l p. 

4. Tài liệu th m  hảo: 

 Giáo trình công nghệ may - Trường  Đ ngh   T-KT VINATEX 2009;  

 TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản gi o d c 2005;  

 TS. Võ Phư c Tấn,  S. Bùi Thị  ẩm Lo n,  S, Trần Thị  im Phượng - Giáo trình 

công nghệ may - Trường Đại học  ông nghiệp thành phố Hồ  hí  inh - Nhà xuất bản 

thống    2006; 

 Nguyễn Duy  ẩm V n - Bài học cắt  may - Nhà xuất bản trẻ 2007. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

 


